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MỤC LỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
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20/09/2025 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 127/2025/NQ-HĐND quy
định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa
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20/09/2025 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 128/2025/NQ-HĐND quy
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20/09/2025 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 130/2025/NQ-HĐND quy
định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện bố trí dân cư
các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới đến hết
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20/09/2025 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 132/2025/NQ-HĐND quy
định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở
trên địa bàn tỉnh Sơn La
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20/09/2025 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 133/2025/NQ-HĐND bãi
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44/2017/NQ-HĐND ngày  21/7/2017  của  HĐND tỉnh
Quy định nội dung, mức chi bồi dưỡng đối với người làm
nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến
nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp
công dân theo quy định tại Nghị định số 64/2014/NĐ-CP
trên địa bàn tỉnh Sơn La
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20/09/2025 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 134/2025/NQ-HĐND quy
định nội  dung,  mức chi  bảo đảm hoạt  động giám sát,
phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
các cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La
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định chế độ hỗ trợ cho công chức, viên chức làm việc tại
Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh
Sơn La
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20/09/2025 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 136/2025/NQ-HĐND quy
định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục
hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
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20/09/2025 Nghị  quyết  của HĐND tỉnh số 555/NQ-HĐND cho ý
kiến về nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
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57

20/09/2025 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 557/NQ-HĐND về việc
điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt
25)
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20/09/2025 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 558/NQ-HĐND về việc
điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH SƠN LA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 127/2025/NQ-HĐND Sơn La, ngày 20 tháng 9 năm 2025 

 
 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban  

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 87/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung 

một số điều bởi Luật số 56/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của 

Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg ngày 22 tháng 3 năm 2024 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số 

đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện; 

Xét Tờ trình số 581/TTr-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2025, Báo cáo số 

551/BC-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2025 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

1191/BC-KTNS  ngày 19 tháng 9 năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách của 

HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại Kỳ họp; 

HĐND ban hành Nghị quyết quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc 

mừng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh 

Sơn La. 

Điều 1. Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Sơn La 

(có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 64/Ngày 05-10-2025 3



 

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND và các vị đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2025 và 

thay thế Nghị quyết số 87/2024/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2024 của HĐND 

tỉnh “Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Sơn La”. 

2. Trường hợp các văn bản quy định về chế độ, chính sách, mức chi dẫn 

chiếu để áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn 

bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, Kỳ họp chuyên đề thứ 

34 thông qua ngày 20 tháng 9 năm 2025. 
 

 
 

 
CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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Phụ lục 

QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐÓN TIẾP, THĂM HỎI, CHÚC MỪNG  

DO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP  

THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 127/2025/NQ-HĐND ngày 20/9/2025 

 của HĐND tỉnh quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Sơn La) 

 

STT Nội dung chi 
Mức chi 

Cấp tỉnh Cấp xã 

1 

Chi đón tiếp các đoàn đại biểu và 

các cá nhân quy định tại Khoản 1, 

Điều 2 Quyết định số 04/2024/QĐ-

TTg ngày 22/3/2024 của Thủ tướng 

Chính phủ đến thăm và làm việc 

với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp: 

Thực hiện theo Nghị quyết số 99/2019/ 

NQ-HĐND ngày 12/6/2019 của HĐND 

tỉnh quy định mức chi tiếp khách nước 

ngoài, tổ chức hội nghị quốc tế và tiếp 

khách trong nước trên địa bàn tỉnh; Nghị 

quyết số 122/2025/NQ-HĐND ngày 

17/7/2025 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết 

số 99/2019/NQ-HĐND ngày 12/6/2019 

của HĐND tỉnh quy định mức chi tiếp 

khách nước ngoài, tổ chức hội nghị 

quốc tế và tiếp khách trong nước trên 

địa bàn tỉnh 

2 

Chi tặng quà chúc mừng, thăm hỏi, 

phúng viếng đối với đối tượng quy 

định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định 

số 04/2024/QĐ-TTg ngày 22/3/2024 

của Thủ tướng Chính phủ gồm: 

  

a  

Chi tặng quà chúc mừng nhân ngày 

Tết nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày 

lễ trọng (ngày lễ kỷ niệm trọng thể 

nhất của từng dân tộc): không quá 3 

lần/người/năm. 

1.000.000 

đồng/người/lần 

500.000 

đồng/người/lần 

b 
Chi thăm hỏi ốm đau hoặc gặp khó 

khăn về kinh tế 

3.000.000 

đồng/người/năm 

1.000.000 

đồng/người/năm 

c 
Chi phúng viếng khi cá nhân qua đời 

(bao gồm cả vòng hoa) 

1.500.000 

đồng/người 
500.000 đồng/người 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 128/2025/NQ-HĐND Sơn La, ngày 20 tháng 9 năm 2025 
 

NGHỊ QUYẾT  

Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ hoạt động của Hội đồng tư vấn  

thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15. 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung 

một số điều bởi Luật số 56/2024/QH15;  

Căn cứ Thông tư số 35/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài 

chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm 

hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2025 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về kiểm tra, rà soát hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm 

pháp luật. 

Xét Tờ trình số 572/TTr-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2025 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 1191/BC-KTNS ngày 20 tháng 9 năm 2025 của Ban Kinh tế - 

ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp; 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ hoạt 

động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định nội dung, mức chi hỗ trợ hoạt động của Hội đồng 

tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La. 

2. Đối tượng áp dụng 
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Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La. 

Điều 2. Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ hoạt động của Hội đồng tư vấn 

thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La, như sau: 

1. Nội dung, mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho lãnh đạo Hội đồng tư 

vấn thuộc Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

a) Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn: Bằng 1,0 lần mức lương cơ sở/tháng. 

b) Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn: Bằng 0,8 lần mức lương cơ sở/tháng. 

2. Chi hội nghị, hội thảo, công tác phí 

Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 115/2025/NQ-HĐND ngày 07 

tháng 7 năm 2025 của HĐND tỉnh về quy định mức chi công tác phí, chế độ chi 

hội nghị trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

3. Chi viết báo cáo và góp ý bằng văn bản: 500.000 đồng/văn bản hoặc báo cáo. 

4. Chi mua tài liệu, văn phòng phẩm, chi khác: Thanh toán theo hóa đơn, 

chứng từ chi hợp pháp, trong phạm vi kinh phí đã được giao. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và các vị đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2025 và thay thế Nghị 

quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh quy 

định nội dung, mức chi hỗ trợ hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, Kỳ họp Chuyên đề thứ 

34 thông qua ngày 20 tháng 9 năm 2025./. 
 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 TỈNH SƠN LA 

 
 

Số: 129/2025/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Sơn La, ngày 20 tháng 9 năm 2025 

 

NGHỊ QUYẾT 

Sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 96/2024/NQ-HĐND ngày 07/11/2024 

của HĐND tỉnh quy định thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm các 

hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên 

nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sơn La 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của chính 

phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính 

phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước; Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của 

Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 

tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ 

thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

Xét Tờ trình số 574/TTr-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2025, Báo cáo số 

545/BC-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2025 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

1191/BC-KTNS ngày 19 tháng 9 năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp; 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 

96/2024/NQ-HĐND ngày 07 tháng 11 năm 2024 của HĐND tỉnh quy định thẩm 

quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông 

tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc phạm 

vi quản lý của tỉnh Sơn La. 

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 96/2024/NQ-HĐND ngày 07 

tháng 11 năm 2024 của HĐND tỉnh quy định thẩm quyền quyết định việc đầu tư, 
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mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường 

xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sơn La. 

1. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 2, như sau: 

“b) Các cơ quan, tổ chức cấp xã 

- Chủ tịch UBND tỉnh quyết định dự án đầu tư có giá trị trên 5 tỷ đồng/dự án. 

- Chủ tịch UBND các xã, phường quyết định dự án đầu tư có giá trị trên 200 

triệu đồng đến 5 tỷ đồng/dự án. 

- Thủ trưởng đơn vị dự toán quyết định dự án đầu tư có giá trị không quá 

200 triệu đồng/dự án.” 

2. Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 2, như sau: 

“b) Các cơ quan, tổ chức cấp xã 

- Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thuê dịch vụ có giá trị trên 5 tỷ đồng/dự 

toán thuê. 

- Chủ tịch UBND các xã, phường quyết định thuê dịch vụ có giá trị trên 200 

triệu đồng đến 5 tỷ đồng/dự toán thuê. 

- Thủ trưởng đơn vị dự toán quyết định thuê dịch vụ có giá trị không quá 

200 triệu đồng/dự toán thuê.” 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2025. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XV, Kỳ họp thứ 34 thông qua ngày 

20 tháng 9 năm 2025./. 
  

CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 130/2025/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 20 tháng 9 năm 2025 

 
 

 NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện bố trí dân cư các vùng:  

Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới đến hết năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 87/2025/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của 

Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 24/2023/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 12 năm 2023 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện 

Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên 

giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 

đến năm 2030;  

Xét Tờ trình số 564/TTr-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2025 của UBND tỉnh 

đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện bố trí 

dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do đến hết năm 

2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Báo cáo thẩm tra số 884/BC-DT ngày 18 tháng 9 

năm 2025 của Ban Dân tộc của HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu 

HĐND tỉnh tại kỳ họp; 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực 

hiện bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới đến hết năm 

2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La. 
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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định cụ thể mức kinh phí hỗ trợ về nhà ở, khai hoang 

(nếu có), lương thực (trong thời gian đầu tại nơi tái định cư), nước sinh hoạt (nơi 

không có điều kiện xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung) thực hiện bố 

trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Hộ gia đình, cá nhân được bố trí ổn định theo hình thức tái định cư tập 

trung, xen ghép hoặc ổn định tại chỗ theo quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt, bao gồm: 

- Hộ gia đình, cá nhân bị mất nhà ở, đất ở do thiên tai; hộ gia đình, cá nhân 

sinh sống ở vùng có nguy cơ bị thiên tai. 

- Hộ gia đình, cá nhân sống ở vùng đặc biệt khó khăn, thiếu đất, nước để sản 

xuất, thiếu nước sinh hoạt, thiếu cơ sở hạ tầng thiết yếu, ô nhiễm môi trường. 

- Hộ gia đình, cá nhân tự nguyện đến các vùng biên giới, khu kinh tế - 

quốc phòng. 

b) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác liên quan. 

3. Phạm vi và đối tượng của Nghị quyết không bao gồm phạm vi, đối tượng 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến 

năm 2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

Điều 2. Nội dung, mức hỗ trợ  

1. Hỗ trợ nhà ở 

a) Nội dung hỗ trợ 

Hỗ trợ làm nhà ở mới đối với những hộ bị mất nhà ở; hỗ trợ sửa chữa nhà ở 

đối với những hộ có nhà ở bị hư hỏng. 

b) Mức hỗ trợ  

- Làm nhà ở mới: 40 triệu đồng/hộ, cá nhân. 

- Sửa chữa nhà ở: 20 triệu đồng/hộ, cá nhân. 

2. Hỗ trợ khai hoang đất sản xuất 

a) Nội dung hỗ trợ 

Hỗ trợ khai hoang đất sản xuất ở những nơi có điều kiện khai hoang, phù 

hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

b) Mức hỗ trợ: 22,5 triệu đồng/hộ, cá nhân. 
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3. Hỗ trợ lương thực 

a) Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ lương thực trong thời gian đầu tại nơi tái định cư. 

b) Mức hỗ trợ: 15 kg gạo tẻ thường/người/tháng, thời gian hỗ trợ 3 tháng. 

4. Hỗ trợ nước sinh hoạt  

a) Nội dung hỗ trợ 

Vật dụng chứa nước (bồn, téc) làm bằng vật liệu kim loại, nhựa có dung tích 

từ 500 lít trở lên, ống dẫn nước; tự làm bể chứa nước dung tích tối thiểu 500 lít; tự 

đào giếng hoặc tự tạo nguồn nước sinh hoạt. 

b) Mức hỗ trợ: 03 triệu đồng/hộ, cá nhân. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND 

tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2025. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La Khoá XV, Kỳ họp chuyên đề thứ 

34 thông qua ngày 20 tháng 9 năm 2025./. 

  

 
CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

Số: 131/2025/NQ-HĐND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sơn La, ngày 20 tháng 9 năm 2025 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

 Quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát,  

hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung 

bởi Luật số 56/2024/QH15;  

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 

4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, 

hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 

79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Bộ Tài 

chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách 

nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật; 

Xét Tờ trình số 576/TTr-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2025 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 1167/BC-PC ngày 19 tháng 9 năm 2025 của Ban Pháp chế 

HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp; 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho công tác 

kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh 

Sơn La. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 
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Nghị quyết này quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà 

soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La theo quy 

định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2023 

của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật. 

2. Đối tượng áp dụng 

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, người có chức năng, nhiệm vụ giúp cơ quan, 

người có thẩm quyền kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm  pháp  

luật theo quy định tại Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của 

Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật 

(được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị 

định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật), được ngân sách nhà nước 

cấp kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản gồm:    

a) Sở Tư pháp     

b) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, người có nhiệm vụ giúp cơ quan, người có 

trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa văn bản theo quy định tại điểm b khoản 10 Điều 2 

Nghị định số 187/2025/NĐ-CP. 

c) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, người được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm 

tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản theo chỉ đạo, yêu cầu, kế hoạch. 

Điều 2. Quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La 

(có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành  

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2025. 

2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 62/2023/NQ-HĐND ngày 20 tháng 

7 năm 2023 của HĐND tỉnh quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử 

lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. 
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 3. Các mức chi khác liên quan đến công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo 

quy định tại Thông tư số 09/2023/TT-BTC và các chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy 

định hiện hành của Trung ương và địa phương. 

 4. Trường hợp các văn bản quy định về chế độ, định mức chi dẫn chiếu để áp 

dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì 

áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, Kỳ họp chuyên đề thứ 

34 thông qua ngày 20 tháng 9 năm 2025. 

 

   

  
CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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ứ

c 
cá

c 
cu

ộ
c 

h
ọ

p
, 

h
ộ

i 

n
g
h
ị,

 h
ộ
i 

th
ảo

, 
tọ

a 
đ
àm

, 
sơ

 k
ết

, 
tổ

n
g

 k
ết

; 
cá

c 
k

h
o

ản
 

ch
i 

cô
n
g

 t
ác

 p
h

í 
ch

o
 n

h
ữ

n
g

 n
g

ư
ờ

i 
đ

i 
cô

n
g

 t
ác

 t
ro

n
g
 

n
ư

ớ
c 

(b
ao

 g
ồ

m
 c

ả 
cộ

n
g

 t
ác

 v
iê

n
, t

h
àn

h
 v

iê
n

 t
h

am
 g

ia
 

cá
c 

đ
o
àn

 k
iể

m
 t

ra
 v

ăn
 b

ản
 v

à 
đ
o

àn
 k

iể
m

 t
ra

 c
ô
n

g
 t

ác
 

k
iể

m
 t

ra
, 
x

ử
 l

ý
, 
rà

 s
o

át
, 
h

ệ 
th

ố
n

g
 h

ó
a 

v
ăn

 b
ản

) 

 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 

th
eo

 
q
u
y
 

đ
ịn

h
 

tạ
i 

N
g

h
ị 

q
u

y
ết

 
số

 

1
1
5
/2

0
2

5
/N

Q
-H

Đ
N

D
 n

g
ày

 1
7
/7

/2
0
2
5

 c
ủ

a 
H

Đ
N

D
 

tỉ
n

h
 v

ề 
q
u

y
 đ

ịn
h

 m
ứ
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ứ
c 

là
m

 c
ô

n
g

 t
ác

 k
iể

m
 t
ra

, r
à 

so
át

, 

h
ệ 

th
ố

n
g

 h
ó

a 
v

ăn
 b

ản
 v

à 
đ
ộ

i 
n
g

ũ
 c

ộ
n

g
 t

ác
 v

iê
n

 

 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 

th
eo

 
q
u
y
 

đ
ịn

h
 

tạ
i 

N
g

h
ị 

q
u

y
ết

 
số

 

1
2
3
/2

0
2

5
/N

Q
-H

Đ
N

D
 n

g
ày

 1
7
/7

/2
0
2
5

 c
ủ

a 
H

Đ
N

D
 

tỉ
n

h
 q

u
y
 đ

ịn
h

 m
ộ

t 
số

 m
ứ
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ứ

c
 t

ạ
p

 
0

1
 v

ă
n

 b
ả
n

 
3

5
0

 
1

6
0

 

9
 

C
h
i 
th

ù
 l
ao

 c
ộ
n
g
 t
ác

 v
iê

n
 r

à 
so

át
, h

ệ 
th

ố
n
g
 h

ó
a 

v
ăn

 b
ản

 
0

1
 v

ă
n

 b
ả
n

 
2

5
0

 
1

5
0

 

20 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 64/Ngày 05-10-2025



 
 

S
T

T
 

N
ộ

i 
d

u
n

g
 c

h
i 

Đ
ơ

n
 v

ị 

tí
n

h
 

M
ứ
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

Số: 132/2025/NQ-HĐND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sơn La, ngày 20 tháng 9 năm 2025 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật,  

chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La  
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa dổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung 

một số điều bởi Luật số 56/2024/QH15; 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13;  

Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở số 35/2013/QH13; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách 

nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục 

pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở;  

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 

2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng 

dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 

79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 
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Căn cứ Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài 

chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm 

cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở 

cơ sở. 

Xét Tờ trình số 583/TTr-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2025 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 1167/BC-PC ngày 19 tháng 9 năm 2025 của Ban Pháp chế 

HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp; 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa 

bàn tỉnh Sơn La.                                                                . 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La 

theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18 tháng 8 

năm 2023 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận 

pháp luật và hòa giải ở cơ sở. 

Các chương trình, đề án, kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn 

tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở có văn bản hướng dẫn riêng thì thực hiện 

theo quy định tại văn bản hướng dẫn đó; trường hợp không có quy định riêng thì 

thực hiện theo quy định tại Nghị quyết này. 

2. Đối tượng áp dụng 

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, UBND các xã, phường thực hiện 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở 

trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Điều 2. Quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La  

(có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2025. 

2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 70/2023/NQ-HĐND ngày 08 

tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ 
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biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn 

tỉnh Sơn La. 

3. Các nội dung và mức chi khác liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở không quy định tại Nghị 

quyết này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 56/2023/TT-BTC và các chế độ, 

tiêu chuẩn, định mức quy định hiện hành của Trung ương và địa phương. 

4. Trường hợp các văn bản quy định về chế độ, định mức chi dẫn chiếu để 

áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới 

thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, Kỳ họp chuyên đề thứ 

34 thông qua ngày 20 tháng 9 năm 2025. 

 

    

 
CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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 c
h

ứ
c 

h
ọ

p
 b

áo
, 

h
ộ

i 
th

ảo
, 

tọ
a 

đ
àm

 

tr
ao

 đ
ổ
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 c
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đ
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ơ
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rì
n

h
, 
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ề 
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p

h
ổ
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iế

n
, 
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 d

ụ
c 

p
h

áp
 l

u
ật

, 
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u
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 t

iế
p

 c
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 p
h

áp
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u
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à 
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ò

a 
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i 

ở
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 s
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n
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c 
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ự
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ự
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 d
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n
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tổ

 c
h

ứ
c 

cu
ộ

c 
h
ọ
p
 đ

án
h

 g
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ạt

 c
h
u

ẩn
 

ti
ếp

 c
ận

 p
h

áp
 l

u
ật

 c
ủ

a 
cấ

p
 x

ã 

  
N

ộ
i 

d
u
n

g
 v

à 
m

ứ
c 

ch
i 

ch
ủ

 t
rì

 v
à 

cá
c 

th
àn

h
 v

iê
n

 t
h

am
 d

ự
 t

h
ự

c 

h
iệ

n
 t

h
eo

 q
u

y
 đ

ịn
h

 t
ại

 đ
iể

m
 a

 k
h
o

ản
 6

 Đ
iề

u
 4

 T
h
ô
n

g
 t

ư
 s

ố
 

3
3
8
/2

0
1

6
/T

T
-B

T
C

 n
g

ày
 2

8
/1

2
/2

0
1
6

 c
ủ

a 
B

ộ
 T

ài
 c

h
ín

h
 q

u
y
 

đ
ịn

h
 l

ập
 d

ự
 t

o
án

, 
q
u
ản

 l
ý

, 
sử

 d
ụ

n
g

 v
à 

q
u
y
ết

 t
o

án
 k

in
h

 p
h
í 

n
g
ân

 s
ác

h
 n

h
à 

n
ư

ớ
c 

b
ảo

 đ
ảm

 c
h

o
 c

ô
n
g

 t
ác

 x
ây

 d
ự

n
g

 v
ăn

 

b
ản

 q
u

y
 p

h
ạm

 p
h

áp
 l

u
ật

 v
à 

h
o

àn
 t

h
iệ

n
 h

ệ 
th

ố
n
g

 p
h

áp
 l

u
ật

 

(đ
ư

ợ
c 

sử
a 

đ
ổ
i,

 b
ổ

 s
u

n
g

 t
ại

 k
h
o

ản
 3

 Đ
iề

u
 1

 T
h
ô

n
g

 t
ư

 s
ố
 

4
2
/2

0
2
2

/T
T

-B
T

C
 n

g
ày

 0
6

/7
/2

0
2
2

 c
ủ

a 
B

ộ
 T

ài
 c

h
ín

h
 s

ử
a 

đ
ổ

i,
 

b
ổ

 s
u

n
g

 m
ộ

t 
số

 đ
iề

u
 c

ủ
a 

T
h
ô
n

g
 t

ư
 s

ố
 3

3
8
/2

0
1
6

/T
T

-B
T

C
 

n
g
ày

 2
8

/1
2
/2

0
1

6
 c

ủ
a 

B
ộ

 T
ài

 c
h
ín

h
 q

u
y
 đ

ịn
h

 l
ập

 d
ự

 t
o

án
, 

q
u
ản

 l
ý

, 
sử

 d
ụ
n

g
 v

à 
q
u

y
ết

 t
o

án
 k

in
h
 p

h
í 

n
g
ân

 s
ác

h
 n

h
à 

n
ư

ớ
c 

b
ảo

 đ
ảm

 c
h

o
 c

ô
n
g

 t
ác

 x
ây

 d
ự

n
g

 v
ăn

 b
ản

 q
u

y
 p

h
ạm

 p
h

áp
 

lu
ật

 v
à 

h
o

àn
 t

h
iệ

n
 h

ệ 
th

ố
n

g
 p

h
áp

 l
u
ật

).
 

4
 

C
h

i 
ứ

n
g

 d
ụ

n
g

 c
ô
n

g
 n

g
h
ệ 

th
ô
n
g

 t
in

 t
ro

n
g
 

cô
n

g
 t

ác
 p

h
ổ

 b
iế

n
, 

g
iá

o
 d

ụ
c 

p
h

áp
 l

u
ật

, 

ch
u

ẩn
 t

iế
p

 c
ận

 p
h

áp
 l

u
ật

 v
à 

h
ò

a 
g

iả
i 

ở
 c

ơ
 

sở
; 

đ
ăn

g
 

tả
i 

th
ô

n
g

 
ti

n
 

p
h

áp
 

lu
ật

, 
cá

c 

th
ô
n

g
 t

in
 k

h
ác

 v
ề 

h
o

ạt
 đ

ộ
n

g
 x

ây
 d

ự
n
g

 v
à 

th
ự

c 
h

iệ
n

 p
h

áp
 l

u
ật

, 
h

ỏ
i 

đ
áp

 p
h

áp
 l

u
ật

 

cầ
n

 t
h
iế

t 
ch

o
 n

g
ư

ờ
i 

d
ân

 t
rê

n
 c

ổ
n
g

/t
ra

n
g
 

th
ô
n

g
 t

in
 đ

iệ
n

 t
ử

 s
ử

 d
ụ
n
g

 t
ừ

 n
g

u
ồ
n

 k
in

h
 

p
h
í 

ch
i 

th
ư

ờ
n

g
 x

u
y
ên

; 
x

ây
 d

ự
n

g
 v

à 
v

ận
 

h
àn

h
 T

ủ
 s

ác
h

 p
h
áp

 l
u
ật

 đ
iệ

n
 t

ử
 q

u
ố

c 
g
ia

, 

cá
c 

d
ự

 á
n

, 
đ

ề 
án

, 
ch

ư
ơ

n
g

 t
rì

n
h

 ứ
n
g

 d
ụ
n

g
 

cô
n

g
 n

g
h

ệ 
th

ô
n

g
 t

in
, 

k
ỹ
 t

h
u

ậ
t 

số
, 

m
ạn

g
 

x
ã 

h
ộ
i 

tr
o

n
g

 c
ô

n
g

 t
ác

 p
h
ổ

 b
iế

n
, 

g
iá

o
 d

ụ
c 

p
h
áp

 l
u
ật

, 
ch

u
ẩn

 t
iế

p
 c

ận
 p

h
áp

 l
u

ật
 v

à 

h
ò
a 

g
iả

i 
ở

 c
ơ

 s
ở

 t
h

eo
 c

h
ư

ơ
n
g

 t
rì

n
h

, 
d

ự
 

án
, 

k
ế 

h
o
ạc

h
 đ

ư
ợ

c 
cấ

p
 c

ó
 t

h
ẩm

 q
u

y
ền

 

  

N
ộ

i 
d

u
n
g

 v
à 

m
ứ

c 
ch

i 
th

ự
c 

h
iệ

n
 t

h
eo
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u

y
 đ

ịn
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 t
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g
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ị 
đ

ịn
h

 

số
 7

3
/2

0
1
9

/N
Đ

-C
P

 n
g

ày
 0

5
/9

/2
0
1

9
 c

ủ
a 

C
h

ín
h

 p
h
ủ

 q
u

y
 đ

ịn
h
 

q
u
ản

 
lý

 
đ
ầu

 
tư

 
ứ

n
g
 
d

ụ
n

g
 
cô

n
g

 
n

g
h

ệ 
th

ô
n
g

 
ti

n
 
sử

 
d
ụ

n
g
 

n
g
u
ồ

n
 v

ố
n

 n
g

ân
 s

ác
h

 n
h

à 
n

ư
ớ

c 
v

à 
q
u

y
 đ

ịn
h
 c

ủ
a 

p
h

áp
 l

u
ật

 c
ó
 

li
ên

 q
u

an
; 

cá
c 

đ
ịn

h
 m

ứ
c 

k
in

h
 t

ế 
- 

k
ỹ
 t

h
u

ật
 t

ro
n

g
 l
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ự
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 d
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ự
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 p
h

ư
ơ

n
g
 

ti
ện

 t
h
ô

n
g

 t
in

 đ
ại

 c
h

ú
n

g
: 

 
 

 

a
 

C
h

i 
b
iê

n
 s

o
ạn

 t
ài

 l
iệ

u
 (

h
o
ặc

 b
ài
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áo

 c
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 s
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h
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i 
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 c
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u
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ên
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p
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i 

li
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g

 d
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n
g
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g
iá

o
 d

ụ
c 
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h
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 l

u
ật

, 
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u

ẩn
 t

iế
p

 c
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h

áp
 l

u
ật

 v
à 

h
ò

a 
g
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ở
 c

ơ
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ể 

p
h

át
 

h
àn

h
 

h
o

ặc
 

đ
ăn

g
 

tả
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tr
ên

 

cổ
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g
/t
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n
g

 
th

ô
n

g
 

ti
n

 
đ
iệ

n
 

tử
 

v
à 

b
iê

n
 

so
ạn

 c
h

ư
ơ

n
g

 
tr

ìn
h
 
g
iá

o
 
d
ụ

c 
p
h

áp
 
lu

ật
, 

sá
ch

, 
tà

i 
li

ệu
 t

h
am

 k
h
ảo

, 
h

ư
ớ

n
g

 d
ẫn

 g
iá

o
 

d
ụ
c 

p
h

áp
 l

u
ật

 t
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n
g

 n
h

à 
tr

ư
ờ

n
g

 

  

N
ộ
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d
u
n

g
 v
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ứ
c 
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i 
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ự
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n
 t

h
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n
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 d
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 c
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n
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 d
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 d

ụ
c 

n
g

h
ề 

n
g

h
iệ

p
. 

b
 

C
h

i 
b
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ồ
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ọ
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h
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ự
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 t
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củ
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n
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 d
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 p
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ồ
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d
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ỡ

n
g

 g
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o
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à 

cá
n
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ộ
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u
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ý

 c
ơ
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ở
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o
 d

ụ
c 

đ
ể 
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h
iệ

n
 c
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ơ
n

g
 t
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h
 

m
ớ
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ác
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ớ
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g
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ụ
c 

p
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ổ
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g
. 

c 
C

h
i 

b
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n
 s

o
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ó
i 

p
h
áp
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u
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ộ
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n
g
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à 

m
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ự
c 

h
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h
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C

h
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b
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n
 s
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n
g
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n
 t

ử
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đ
ịn

h
 q

u
ản

 l
ý

, 
sử

 d
ụ

n
g

 v
à 

q
u

y
ết

 t
o
án

 k
in

h
 p

h
í 

sự
 n

g
h
iệ

p
 t

ừ
 

n
g
u
ồ

n
 n

g
ân

 s
ác

h
 n

h
à 

n
ư

ớ
c 

th
ự

c 
h

iệ
n
 c

ác
 c

h
ư

ơ
n

g
 t

rì
n

h
 m

ụ
c 
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u
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c 
g
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i 

đ
o
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2
1
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5

. 

d
 

C
h

i 
x

ây
 

d
ự

n
g

 
ch

ư
ơ

n
g

 
tr

ìn
h

, 
ch

u
y
ên

 

m
ụ

c;
 
in

 
ấn

 
cá

c 
ấn

 
p

h
ẩm

, 
tà

i 
li

ệu
; 

sả
n

 

x
u
ất

, 
p
h

át
 h

àn
h

 c
ác

 b
ăn

g
 r

ô
n

, 
k

h
ẩu

 h
iệ

u
, 

b
ăn

g
, 

đ
ĩa

 đ
ể 

p
h
ụ

c 
v

ụ
 c

ô
n
g

 t
ác

 p
h
ổ

 b
iế

n
, 

g
iá

o
 d

ụ
c 

p
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 c
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Đ
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 c
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 c
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ổ
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 d
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 d

ự
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 c
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 c
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áp
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ớ
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ự
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 C
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 c
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 c
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ổ

 b
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 d
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 c
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 c
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 c
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. 
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 c
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 p
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 c
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ự
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 c
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 c
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áp
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 c
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ồ
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ổ
 c
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ở
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 c
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 c
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 c
h

ứ
c 

cu
ộ

c 
th

i,
 c

ơ
 

q
u
an

, 
đ
ơ

n
 v

ị 
đ

ư
ợ

c 
g

ia
o

 c
h
ủ

 t
rì

 t
ổ

 c
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 d
iễ

n
 v

iê
n

 
N

g
ư

ờ
i/

n
g

ày
 

3
4
0
 

2
0
0
 

- 

T
h

u
 t

h
ập

 t
h
ô
n

g
 t
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ớ
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ử
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ự
c 

h
iệ

n
 t

h
eo

 q
u

y
 đ

ịn
h

 t
ại

 N
g
h

ị 
đ

ịn
h

 

số
 7

3
/2

0
1
9

/N
Đ

-C
P

, 
N

g
h
ị 

đ
ịn

h
 s

ố
 8

2
/2

0
2
4

/N
Đ

-C
P

 v
à 

q
u

y
 

đ
ịn

h
 c

ủ
a 

p
h

áp
 l

u
ật

 c
ó

 l
iê

n
 q

u
an

; 
T

h
ô
n

g
 t

ư
 s

ố
 1

8
/2

0
2

1
/T

T
-

B
T

T
T

T
 

n
g

ày
 

3
0

/1
1

/2
0
2
1

 
củ
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ỹ
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áo

 
đ

iệ
n

 
tử
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 c
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cá
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 c
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 c
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 c
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ổ
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 d
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 c
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

Số: 133/2025/NQ-HĐND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sơn La, ngày 20 tháng 9 năm 2025 

 

NGHỊ QUYẾT 

Bãi bỏ một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 

21/7/2017 của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi bồi dưỡng đối với 

người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân theo quy định 

tại Nghị định số 64/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung 

một số điều bởi Luật số 56/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 

năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng 

dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-

CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử 

lý văn bản quy phạm pháp luật; 

 Căn cứ  Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

Tài chính quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử 

lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; 

Xét Tờ trình số 578/TTr-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2025 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 1167/BC-PC ngày 19 tháng 9 năm 2025 của Ban Pháp chế 

HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp; 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết bãi bỏ một số nội dung quy định tại Nghị quyết 

số 44/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh quy định nội dung, 

mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân theo quy 

định tại Nghị định số 64/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Sơn La. 
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Điều 1. Bãi bỏ một số nội dung quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 

44/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi bồi dưỡng đối với 

người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân theo quy định tại Nghị định số 

64/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Sơn La 

1. Bãi bỏ cụm từ “cấp huyện” tại gạch đầu dòng thứ 2 điểm 1.1. 

2. Bãi bỏ cụm từ “cấp huyện” tại gạch đầu dòng thứ 2 điểm 1.2. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2025. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, Kỳ họp chuyên đề  thứ 34 

thông qua ngày 20 tháng 9 năm 2025. 
   

 
CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH SƠN LA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 134/2025/NQ-HĐND Sơn La, ngày 20 tháng 9 năm 2025 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội 

của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung một bởi Luật số 87/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung 

bởi Luật số 56/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 

4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, 

hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 

79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 337/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài 

chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm 

hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các tổ chức chính trị xã hội; 

Xét Tờ trình số 577/TTr-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2025 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 1167/BC-PC ngày 19 tháng 9 năm 2025 của Ban Pháp chế, 

HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp; 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt 

động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp 

trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, 

phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh 

Sơn La.  
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

Điều 3. Nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La (Chi tiết tại 

phụ lục kèm theo). 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2025 và thay thế Nghị 

quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Sơn La 

về quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh 

Sơn La. 

2. Trường hợp các văn bản quy định về chế độ, định mức chi dẫn chiếu để 

áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới 

thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, Kỳ họp chuyên đề  thứ 

34 thông qua ngày 20 tháng 9 năm 2025. 
  
 CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

Số: 135/2025/NQ-HĐND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sơn La, ngày 20 tháng 9 năm 2025 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định chế độ hỗ trợ cho công chức, viên chức làm việc tại  

Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Sơn La 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 đã 

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung 

bởi Luật số 56/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 

4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, 

hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 

79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 

phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

Xét Tờ trình số 575/TTr-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2025 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 1167/BC-PC ngày 19 tháng 9 năm 2025 của Ban Pháp chế 

HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp; 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ cho công chức, viên 

chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

Điều 1. Quy định chế độ hỗ trợ cho công chức, viên chức làm việc tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Sơn La   

1. Đối tượng hưởng mức hỗ trợ 

a) Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
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Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; công chức, viên chức 

thuộc quản lý của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

Công chức, viên chức do các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh cử đến làm việc 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, có thời gian làm việc thường xuyên, 

liên tục từ đủ 12 tháng trở lên. 

b) Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã 

Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã; công chức, viên chức 

thuộc quản lý của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

Công chức, viên chức của các phòng chuyên môn cử đến làm việc tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, có thời gian làm việc thường xuyên, liên tục 

từ đủ 12 tháng trở lên. 

2. Nội dung và mức hỗ trợ 

a) Hỗ trợ về kinh phí  

Cấp tỉnh, mức hỗ trợ: 700.000 đồng/người/tháng. 

Cấp xã, mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người/tháng. 

b) Hỗ trợ may đồng phục (trừ công chức, viên chức có quy định trang phục 

riêng của ngành thì không được hưởng chế độ hỗ trợ về đồng phục quy định tại 

Nghị quyết này) 

Quần áo xuân, hè: Mức hỗ trợ: 1.200.000 đồng/bộ/năm; Số lượng và hình 

thức hỗ trợ: 01 năm được hỗ trợ 01 bộ/người; năm đầu được hỗ trợ 02 bộ/người, 

năm thứ ba được hỗ trợ 1 bộ/người. 

Quần áo thu, đông: Mức hỗ trợ: 2.500.000 đồng/bộ; Số lượng và hình thức 

hỗ trợ: 03 năm được hỗ trợ 02 bộ/người và được hỗ trợ đủ 02 bộ/người ngay trong 

năm đầu. 

Hỗ trợ may đồng phục đối với Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp xã; công chức, viên chức thuộc quản lý của Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã; công chức, viên chức của các phòng chuyên môn cử đến làm 

việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bắt đầu được cấp từ năm 2026 

trở đi. 

3. Nguồn kinh phí 

Kinh phí hỗ trợ được chi từ nguồn ngân sách của địa phương theo phân cấp 

và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của các cơ quan, đơn vị. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.  

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
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Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2025. 

2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 

12 năm 2017 của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ cho công chức, viên chức làm 

việc tại Trung tâm hành chính công trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp 

Các đối tượng đã được hưởng chế độ hỗ trợ may trang phục theo Nghị quyết 

số 61/2017/NQ-HĐND (năm đầu đã được hỗ trợ 02 bộ/người theo Nghị quyết số 

61/2017/NQ-HĐND) thì không được hưởng mức hỗ trợ may đồng phục (năm đầu) 

theo quy định tại Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, Kỳ họp chuyên đề  thứ 

34 thông qua ngày 20 tháng 9 năm 2025. 

   

 
CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

Số: 136/2025/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sơn La, ngày 20 tháng 9 năm 2025 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức chi thực hiện các hoạt động  

kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung 

bởi Luật số 56/2024/QH15;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 

năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan 

đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 

năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan 

đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 

4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, 

hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 

79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ 

Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt 

động kiểm soát thủ tục hành chính; 

Xét Tờ trình số 582/TTr-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2025 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 1167/BC-PC ngày 19 tháng 9 năm 2025 của Ban Pháp chế 

HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp; 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi thực hiện các hoạt động 

kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng 

1. Đối tượng áp dụng 

Cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính, UBND các cấp và các cơ quan, đơn vị 

thuộc UBND các cấp khi thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.  
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2. Phạm vi áp dụng 

a) Nghị quyết này được áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các cấp 

được giao thực hiện đối với các hoạt động kiểm soát việc quy định, thực hiện, rà 

soát, đánh giá thủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành 

chính trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

b) Nghị quyết này không áp dụng đối với  

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong nội bộ của từng cơ quan hành 

chính nhà nước, giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau không liên quan đến 

việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; 

Hoạt động kiểm soát thủ tục xử lý vi phạm hành chính; thủ tục thanh tra và 

thủ tục hành chính có nội dung bí mật nhà nước. 

Điều 2. Quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành 

chính trên địa bàn tỉnh Sơn La 

(có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2025. 

2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 103/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 

7 năm 2019 của HĐND tỉnh quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát 

thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

3. Các nội dung và mức chi khác liên quan đến thực hiện các hoạt động kiểm 

soát thủ tục hành chính không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính 

quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm 

soát thủ tục hành chính và các chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định hiện hành của 

Trung ương và địa phương. 

4. Trường hợp các văn bản quy định về chế độ, định mức chi dẫn chiếu để áp 

dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì 

áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, Kỳ họp chuyên đề thứ 

34 thông qua ngày 20 tháng 9 năm 2025. 
  

 

 

CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 555/NQ-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Sơn La, ngày 20 tháng 9 năm 2025 

NGHỊ QUYẾT 

Cho ý kiến về nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 34 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, 

Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, 

Luật Đầu tư công, Luật Quản lý; sử dụng tài sản công năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;  

Căn cứ Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2024 của Thủ tướng 

Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; Công 

văn số 6555/BKHĐT-TH ngày 16 tháng 8 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; Công văn số 

8536/BTC-TH ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc thông báo mức 

vốn đầu tư công dự kiến nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030; 

Xét Tờ trình số 570/TTr-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2025, Báo cáo số 

544/BC-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2025 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

1191/BC-KTNS ngày 19 tháng 9 năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND 

tỉnh; ý thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Thống nhất về nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2026 - 2030 như sau: 

Tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 là 72.965,45 tỷ đồng, 

trong đó: 

1. Nguồn vốn ngân sách địa phương: 14.928,518 tỷ đồng. Gồm: 

- Nguồn bổ sung cân đối: 8.229,718 tỷ đồng.  
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- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 280 tỷ đồng. 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 5.933 tỷ đồng. 

- Nguồn bội chi ngân sách địa phương: 485,8 tỷ đồng. 

2. Nguồn vốn ngân sách Trung ương: 58.036,932 tỷ đồng, Gồm: 

a) Vốn trong nước: 54.992,761 tỷ đồng. Trong đó: 

- Thực hiện dự án đầu tư: 44.101,673 tỷ đồng. 

- Thực hiện các Chương trình MTQG: 8.079,088 tỷ đồng. 

- Thực hiện xây dựng trường học cho các xã biên giới theo Kết luận của Bộ 

Chính trị tại Thông báo số 81-TB/TW: 2.812 tỷ đồng. 

b) Vốn nước ngoài: 3.044,171 tỷ đồng. 

(có các Biểu chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XV, Kỳ họp chuyên đề thứ 34 thông 

qua ngày 20 tháng 9 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

   CHỦ TỊCH 
 
 
 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 557/NQ-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Sơn La, ngày 20 tháng 9 năm 2025 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn  

giai đoạn    2021 - 2025  nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 25) 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 34 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công 

tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập 

khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 

tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 144/2020/NQ-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của 

HĐND tỉnh Sơn La về ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư 

công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025,  

Xét Tờ trình số 566/TTr-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2025, Báo cáo số 

554/BC-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2025 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

1191/BC-KTNS ngày 19 tháng 9 năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 

– 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 25), như sau: 

1. Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn 

ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển: 
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- Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân 

sách tỉnh chi đầu tư phát triển đã giao (tại Nghị quyết số 361/NQ-HĐND ngày 29 

tháng 8 năm 2024 của HĐND tỉnh): 253.000 triệu đồng 

- Bổ sung 103.651 triệu đồng vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển (từ nguồn kinh phí tiết 

kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2024). 

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân 

sách tỉnh chi đầu tư phát triển sau điều chỉnh, bổ sung: 356.651 triệu đồng. 

(có Biểu số 01 chi tiết kèm theo) 

2. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn 

thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh 

2.1. Tổng vốn điều chỉnh: 56.500 triệu đồng. 

2.2. Phương án điều chỉnh 

- Điều chỉnh giảm 56.500 triệu đồng kế hoạch vốn giao thực hiện 02 dự án 

dự kiến chuyển sang đầu tư bằng nguồn vốn khác;  

- Số vốn thu hồi 56.500 triệu đồng để lại phân bổ chi tiết sau. 

(có biểu số 02 chi tiết kèm theo) 

3. Phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn 

ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển 

3.1. Tổng vốn phân bổ: 103.651 triệu đồng. 

3.2. Phương án phân bổ: Phân bổ 103.651 triệu đồng thực hiện 04 dự án 

đang triển khai thực hiện để đẩy nhanh tiến độ. 

(có Biểu số 03 chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, Kỳ họp chuyên đề thứ 

34 thông qua ngày 20 tháng 9 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

   
  

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 558/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Sơn La, ngày 20 tháng 9 năm 2025 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch  

đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 34 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công 

tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập 

khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 

tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 144/2020/NQ-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của 

HĐND tỉnh về ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công 

ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025;  

Xét Tờ trình số 563/TTr-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2025, Báo cáo số 

554/BC-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2025 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

1191/BC-KTNS ngày 19 tháng 9 năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách của 

HĐND tỉnh; ý thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn 

ngân sách địa phương, như sau: 

1. Bổ sung, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn ngân sách tỉnh 

chi đầu tư phát triển 

1.1 Bổ sung, phân bổ 103.651 triệu đồng kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn 

ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển từ nguồn kinh phí tiết kiệm chi ngân sách tỉnh 

năm 2024. 
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1.2 Phương án phân bổ: Phân bổ chi tiết 103.651 triệu đồng thực hiện 04 dự 

án chuyển tiếp đẩy nhanh tiến độ. 

(chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo) 

2. Phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn thu tiền sử dụng đất 

ngân sách tỉnh 

2.1. Tổng vốn phân bổ: 26.500 triệu đồng. 

 2.2. Phương án phân bổ: Phân bổ 26.500 triệu đồng thực hiện 06 dự án 

thuộc kế hoạch đầu tư công nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh  

(Chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo) 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XV, Kỳ họp chuyên đề thứ 34 thông 

qua ngày 20 tháng 9 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

   CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

Nguyễn Thái Hưng 
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